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STT 

TÊN TANG VẬT, 

PHƯƠNG TIỆN 

SỐ 

LƯỢNG 
ĐVT 

ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI, SỐ HIỆU, NHÃN HIỆU, KÝ HIỆU, 

SỐ ĐĂNG KÝ (NẾU CÓ),  

XUẤT XỨ (NẾU CÓ), TÌNH TRẠNG 

GIÁ NIÊM 

YẾT/SẢN 

PHẨM (đồng) 

GHI 

CHÚ 

1 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: Latitude 5420, màu xám, core i5, RAM 

8G, SSD 256 GB, số serial: 5YXKXD3, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: 

đã qua sử dụng 

7.000.000  

2 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: Latitude XPS 9550, màu xám, core i5, 

RAM 8G, SSD 256 GB, số serial: 1X10K72, xuất xứ: ngoại nhập, tình 

trạng: đã qua sử dụng 

6.500.000  

3 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: Latitude 7300, màu đen, core i5, RAM 8G, 

SSD 256 GB, số serial: 3PW92Z2, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã 

qua sử dụng 

5.200.000  

4 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: Latitude 5480, màu đen, core i5, RAM 8G, 

SSD 256 GB, số serial: P9NZ2H2, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã 

qua sử dụng 

5.000.000  

5 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: Latitude 5491, màu đen, core i5, RAM 8G, 

SSD 256 GB, số serial: 1VGYTT2, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã 

qua sử dụng 

5.000.000  

6 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: Latitude 7400, màu xám, core i5, RAM 

16G, SSD 256 GB, số serial: F802X33, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: 

đã qua sử dụng 

7.000.000  

7 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Lenovo, chủng loại: Thinkpad T14S GEN1, màu đen, core 

i5, RAM 16G, SSD 256 GB, số serial: PC-1MZ9VH, xuất xứ: ngoại 

nhập, tình trạng: đã qua sử dụng 

10.000.000  



8 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Microsoft, chủng loại: Surface book 1, màu xám, core i7, 

RAM 8G, SSD 256 GB, số serial: 046146761654, xuất xứ: ngoại nhập, 

tình trạng: đã qua sử dụng 

3.000.000  

9 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: Latitude 7300, màu đen, core i5, RAM 8G, 

SSD 256 GB, số serial: PM1M13, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã 

qua sử dụng 

5.200.000  

10 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: Latitude 5490, màu đen, core i5, RAM 8G, 

SSD 256 GB, số serial: 2M5W3X2, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã 

qua sử dụng 

5.000.000  

11 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: Latitude 5490, màu đen, core i5, RAM 8G, 

SSD 256 GB, số serial: 4S52SQ2, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã 

qua sử dụng 

5.000.000  

12 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: Latitude 5490, màu đen, core i5, RAM 8G, 

SSD 256 GB, số serial: PT41ZW2, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã 

qua sử dụng 

5.000.000  

13 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: G5 5500, màu đen, core i5, RAM 8G, SSD 

256 GB, số serial: CJ9HWZ2, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã qua 

sử dụng 

7.300.000  

14 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: G5 5500, màu đen, core i5, RAM 8G, SSD 

256 GB, số serial: 62V8F63, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã qua sử 

dụng 

7.300.000  

15 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: Inspiron 15, màu đen, core i3, RAM 8G, 

SSD 256 GB, số serial: 51GRJY3, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: mới 

100% 

10.800.000  

16 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Microsoft, chủng loại: Surface laptop 3, màu đen, Ryzen 5, 

RAM 8G, SSD 128 GB, số serial: 015862602757, xuất xứ: ngoại nhập, 

tình trạng: mới 100% 

12.500.000  

17 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Microsoft, chủng loại: Surface laptop 3, màu đen, Ryzen 5, 

RAM 8G, SSD 128 GB, số serial: 024105202657, xuất xứ: ngoại nhập, 

tình trạng: mới 100% 

12.500.000  

18 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Microsoft, chủng loại: Surface laptop 4, màu xám, Ryzen 

5, RAM 8G, SSD 128 GB, số serial: 039710114557, xuất xứ: ngoại 

nhập, tình trạng: mới 100% 

15.800.000  

19 Máy tính 01 Chiếc 

Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: Vostro 3568, màu đen, core i5, RAM 4G, 

SSD 1 TP, số serial: F2ND4C2, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã qua 

sử dụng 

450.000  



20 Máy tính 01 Chiếc 
Nhãn hiệu: Macbook Pro,, màu bạc, số serial: C02K24DLDKQ1, xuất 

xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã qua sử dụng 
300,000  

21 Máy tính 01 Chiếc 
Nhãn hiệu: Microsoft, chủng loại: Surface Pro 6, màu xám, số serial: 

072215460453, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã qua sử dụng 
350.000  

22 Máy tính 01 Chiếc 
Nhãn hiệu: Macbook Pro, màu bạc, số serial: W8015CKMAGU, xuất 

xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã qua sử dụng 
300.000  

23 Máy tính 01 Chiếc 
Nhãn hiệu: Lenovo, màu vàng, số serial: PF0GFFR3, xuất xứ: ngoại 

nhập, tình trạng: đã qua sử dụng 
450.000  

24 Máy tính 01 Chiếc 
Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: 5537, màu đen, số serial: F9LMSZ1, xuất 

xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã qua sử dụng 
450.000  

25 Máy tính 01 Chiếc 
Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: 5270, màu đen, số serial: 6FY6TC2, xuất 

xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã qua sử dụng 
370.000  

26 Máy tính 01 Chiếc 
Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: Vostro 3420, màu đen, số serial: 

1F2RC12, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã qua sử dụng 
400.000  

27 Máy tính 01 Chiếc 
Nhãn hiệu: Dell, chủng loại: 3340, màu đen, số serial: BRZY212, xuất 

xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã qua sử dụng 
300.000  

28 Máy tính 01 Chiếc 
Nhãn hiệu: Asus, chủng loại: K555, màu đen, số serial: 

F8N0CV32221835F, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã qua sử dụng 
350.000  

29 Máy tính 01 Chiếc 
Nhãn hiệu: Toshiba chủng loại: A4300, màu xám, số serial: 

XD113226P, xuất xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã qua sử dụng 
350.000  

30 Máy tính 01 Chiếc 
Nhãn hiệu: Macbook Pro, màu bạc, số serial: C02HNXA1DTY3, xuất 

xứ: ngoại nhập, tình trạng: đã qua sử dụng 
300.000  

 

 

 


